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MÔN: TIN HỌC 8

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.  Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1(B,A.1): Thành phần điện tử chính trong máy tính thế hệ thứ nhất là loại linh kiện điện tử nào?

A. Đèn điện tử chân không.                                              B. Bóng bán dẫn.
C. Mạch tích hợp.                                                             D. Mạch tích hợp cỡ rất lớn.

Câu 2(B,C.1).  Thông tin được mã hóa thành gì mới được chuyển vào máy tính, máy tính bảng?
A. Số liệu dạng số.                      B. Dãy bit.                         C. Hình ảnh.                    D. Âm. thanh

Câu 3(H,C.2). Thông tin số có thể được truy cập như thế nào?
A. Không thể truy cập từ xa dù được sự đồng ý của người quản lí.
B. Có thể truy cập từ xa mà không cần sự đồng ý của người quản lí.
C. Có thể truy cập từ xa nếu được sự đồng ý của người quản lí.
D. Không thể truy cập từ xa nên không cần sự đồng ý của người quản lí.

Câu 4.(H,C.2) Theo em, các khẳng định sau khẳng định nào đúng nhất?
A. Thông tin được mã hóa thành dãy bit.
B. Thông tin được được chuyển vào máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng,.... để có thể lan truyền, trao đổi trong một môi trường kĩ thuật 

số. 
C. Thông tin được mã hóa thành dãy bit, được chuyển vào máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng,.... để có thể lan truyền, trao đổi trong 

một môi trường kĩ thuật số.
D. Thông tin được mã hóa thành dãy số.

Câu 5.(H, D.1) Hành động nào sau đây là biểu hiện vi phạm đạo đức, pháp luật và thiếu văn hóa?
A. Chụp ảnh chú chó nhỏ nhà em.
B. Chụp ảnh trong phòng trưng bày của bảo tàng, nơi có biển không cho phép chụp ảnh.
C. Chụp phong cảnh đường phố.
D. Chụp ảnh hiệu sách em thường mua để gửi cho bạn.

Câu 6.(B,E.1) Dữ liệu trong ô tính sẽ được cập nhật một cách tự động  khi ta lập công thức bằng:
A. Số hạng. B. Địa chỉ ô.  C. Tổng. D. Nhiều khối.
Câu 7.(B,D.5) Phát biểu nào sau đây SAI về địa chỉ tuyệt đối?
A. Không thay đổi khi sao chép công thức.
B. Có kí hiêụ $ trước tên côṭ và tên hàng.
C. Để tạo địa chỉ tuyêṭ đối ta nhấn phím f4.
D. Địa chỉ tuyêṭ đối thay đổi khi sao chép công thức.
Câu 8.(H, E.1) Điền địa chỉ thích hợp vào chỗ trống (...) trong câu sau sao cho đúng: Công thức trong ô E5 là =SA$1*C5. Sao chép ô này đến ô 
E18 có công thức là?

A. E18= A1*C18.                                              B. E18= $A$1*$C$18.                  



C. E18= A1*$C$18.                                           D. E18= $A$1*C18.
Câu 9.(H,E.1) Biết công công thức tại ô D3 là =B3*C3. Sao chép công thức đến ô E2. Khi đó ô E2 có công thức là?

A.=B3*C3.                        B. =C2*D2.                            C. =B2*C2.                     D. =C3*D3.
Câu 10.(H,E.1) Giá trị ô B2=15, ô B3=20, ô F1=14. Biết công thức tại ô C2=B2+$F$1 sao chép công thức đến ô C3. Khi đó ô C3 có kết quả là?

A. 34.                                 B. 29.                                      C. 35.                                D. 14.
Câu 11.(H,E.1) Giá trị ô A2=6, ô A3=20, ô H1=10. Biết công thức tại ô C2=A2*$H$1 sao chép công thức đến ô C3. Khi đó ô C3 có công thức và 
kết quả là?

A. = A2*$H$1 và kết quả 60.                                 B. = A3*$H$1 và kết quả 200.                                     C. = A3*$H$1 và kết quả 60.                       
D. = A3+$H$1 và kết quả 26.

Câu 12.(H,E.1) Khi sao chép công thức trong ô E4 (=C4*$D$4+B4) sang ô E5 là gì?
A. = C5*$D$4+B5.            B. =C5+$D$5*B5.            
C = C4*$D$4+B4.             D. =B5+C5*D5.

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1.(E,2,B,B,V,V): 

Powerpoint là một ứng dụng thường xuyên trong cuộc sống, việc chèn hình ảnh vào trang chiếu sẽ làm cho trang chiếu thêm sinh động, hấp dẫn hơn. Vậy
em hãy đưa ra lựa chọn đúng hoặc sai trong các nội dung sau:

a) Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp các công cụ cho phép chèn thêm, xóa hình ảnh, thay đổi kích thước, vị trí hình ảnh. (Đúng, B)
b) Phần mềm soạn thảo văn bản cung cấp một thư viện đa dạng các mẫu hình đồ họa, các công cụ để vẽ hình đồ họa trong văn bản. (Đúng, B)
c) Để chèn hình ảnh vào trang chiếu ta thực hiện lệnh Insert/Picture/Chọn tệp hình ảnh cần chèn trong hộp thoại Insert Picture/chọn Insert. (Đúng, V)
d) Để thay đổi lớp hình ảnh nằm ở dưới lớp văn bản chọn lệnh Insert/Picture. (Sai, V)

Câu 2.(E,2,B,B,B,B) An và Bình đang thảo luận về vấn đề  đầu trang và chân trang để giúp cho trang chiếu có tính thẫm mĩ. Vậy em hãy đưa ra lựa chọn đúng
hoặc sai trong các nội dung sau:
a) Đầu trang và chân trang là phần lề trên và lề dưới của văn bản. ((Đúng, B)

b) Khi tạo đầu trang và chân trang cho văn bản thì tất cả các trang trong văn bản đều được tự động thêm đầu trang và chân trang. (Đúng, B)
c) Đầu trang chỉ có thể chứa văn bản, không thể chứa hình ảnh hoặc hình đồ họa. (Sai, B)
d) Ngay khi em tạo một văn bản mới, phần mềm soạn thảo đã tự động tạo số trang cho văn bản. (Sai, B)

Câu 3.(E,2,B,B,V,V) An nói các thao tác trrong ứng trình chiếu giống như trong Word. Vậy em hãy đưa ra lựa chọn đúng hoặc sai trong các nội dung sau:
a) Ở chế độ Slide (chế độ trình chiếu), em không thể thêm được đầu trang. (Đúng, B)
b) Ở chế độ Notes and Handouts (chế độ in nội dung bài trình chiếu), em không thể thêm được đầu trang. (Sai, B)
c) Trong cửa sổ Header and Footer, chọn lệnh Apply to All để áp dụng cho các trang chiếu đang được chọn. (Đúng, V)
d) Trong cửa sổ Header and Footer, chọn lệnh Apply to All để áp dụng cho tất cả các trang chiếu trong bài trình chiếu. (Đúng, V)

Câu 4. (E,2,V,V,V,V) Hai bạn đang tranh luận về vấn đề thao tác đánh số trang vào vị trí giữa, dưới trang văn bản. Hay đưa ra lựa chọn đúng sai cho mỗi nội dung
sau?
a) Insert/Header. (Sai, V)



b) Insert/Blank. (Sai, V)
c) Insert /Bottom of Page/ Plain Number 2. (Đúng, V)
d) Insert/ Footer. (Sai, V)

PHẦN III:  Tự luận 3 đ. 
Câu 1. (B,E. 2) (1 điểm) Em hãy nêu các bước tạo danh sách có thứ tự trong văn bản.
Câu 2. (H,E.2) (1 điểm) Nêu các bước thêm các đối tượng đồ họa vào văn bản.
Câu 3.(V,E.2) (1 điểm) Hãy quan sát hình ảnh sau và trình bày lại thao tác tạo đầu trang và chân trang  như hình vẽ: 

---HẾT---


